
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 12, đường Tản Đà, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

04/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG TUẤN 

2301153451

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây cà phê 0126

2. Sản xuất cà phê 1077

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, 
quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm khác

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

6. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn cây và hoa, bán buôn động vật sống; bán 
buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm 
và thủy sản; Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể 
cả loại dùng để làm giống; Bán buôn các loại cây giống; Bán 
buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

8. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

9. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

10. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

14. Chăn nuôi gia cầm 0146

15. Chăn nuôi khác 0149

16. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG TUẤN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG TUAN MTV COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: DUONG TUAN MTV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0382.393939
Email:

Fax:
Website:
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17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

18. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các loại 
hàng hóa theo quy định của pháp luật

8299(Chính)

23. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao 
gạo gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu; Hoạt động 
thu mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 
gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.

4631

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

25. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931

28. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

29. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

30. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

31. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

32. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

33. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

35. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng

4663

36. Cho thuê xe có động cơ 7710

37. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

38. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

39. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724
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5.000.000.000 VNĐ

40. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Tổ chức dàn dựng công trình biểu diễn nghệ thuật 
chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp

9000

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

42. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước 
mía, nước quả, quán chè đỗ đen, đỗ xanh

5630

43. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125627606
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 16 Vũ Trọng Phụng, Phường Kinh Bắc, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16 Vũ Trọng Phụng, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM TÙNG DƯƠNG Nam

08/06/1996 Kinh Việt Nam

30/05/2011 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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